
保護者 様 

インフルエンザにおける療養報告書の提出について 

 
群馬県医師会   
群馬県教育委員会 

 
群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明

書をいただいておりました。令和 2 年から令和 3 年におけるインフルエンザ流行期においては、新型コロナウ
イルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する表面の「インフルエンザにおける療養報告
書」に変更いたします。次回流行期以降の扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。 

なお、医師の診断により発症から 5 日を経過せずに登校が可能になった場合は、治癒証明書が必要となりま
す。 

 
インフルエンザと診断された際の対応・手順 

（１） 受診時、医師に登校可能予定日を確認 
（２） 速やかに学校に報告 
（３）「インフルエンザにおける療養報告書」に、医師と確認した「発症日」を記録 
（４）検温を定期的に行い、「解熱した日」を確認して記録 
（５）回復し、出席停止期間の基準を満たしたら、「インフルエンザにおける療養報告書」を持って登校し、 

学校に提出 
［参考］インフルエンザの出席停止期間の基準（学校保健安全法施行規則第 19 条） 

 
 

 
 
 
 

出席停止期間のめやす表 

発症後日数 0（発症日） 1  2  3  4  5  6  7  8 日目 

例
１ 

発症から 1日目に

解熱した場合 
発熱 解熱  

例
２ 

発症から 2日目に

解熱した場合 
発熱 解熱 

 

例
３ 

発症から 3日目に

解熱した場合 
発熱 解熱    

例
４ 

発症から 4日目に

解熱した場合 
発熱 解熱   

例
５ 

発症から 5日目に

解熱した場合 
発熱 解熱 

 

※「発症した後 5 日」、「解熱した後 2 日（幼児にあっては 3 日）」のどちらか一方のみの基準を満たした状態 
では登校再開とはなりません。登校再開には、両方の基準を満たす必要があります。 

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては 3 日）を経過するまで」 
※ 「発症した後 5 日」とは、発症した日（発熱等の症状が出た日）を 0 日とし、翌日を 1 日目と

して、その日から数えて 5 日を経過した日となります。 
※ 「解熱した後 2 日（幼児にあっては 3 日）」とは、解熱した日を 0 日とし、翌日を 1 日目とし

て、その日から数えて 2 日（幼児にあっては 3 日）を経過した日となります。 

登校可能 



(ベトナム語 記入例) 
Reiwa Năm ２  Tháng １ ２  Ngày ７   

           

Kı́nh gởi phụ huynh 

Thông báo việc cho con em của ông bà nghı̉ học vı̀ bệnh cúm Influencer 

 

Trường     Isesaki 

Hiệu trưởng       

                                  

Con của ông bà, vı̀ bị cúm Influencer, vı̀ vậy đe□  không cho lây nhie□m sang người khác, và bảo vệ an toàn cho nhà trường, 

nên sẽ được cho nghı̉ học trong một thời gian. Tiêu chua□n thời gian cho nghı̉ học được ghi dưới đây. 

 

 

 

 

 

Ne□u ke□ t quả cha□n khám là bị cúm Influencer, phải chửa trị và được nghı̉ ngơi đa□y đủ, sau khi khỏi ha□n mới được đi học  

lại.Khi đi lọc lại, phải được xác nhận của bác sı̃, và phụ huynh phải ghi chép vào「bản báo cáo ke□ t quả đã chữa trị  

Influencer」và giao nộp cho nhà trường.(Nếu chưa quá 5 ngày nhưng đã được chữa khỏi và đã bình phục, có thể đi học 

lại thì cần giấy chứng nhận đã chữa trị của Bác sĩ) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Kı́nh gởi tha□y hiệu trưởng                         Pha□n phụ huynh ghi chép  

Kı́nh gởi tha□y hiệu trưở 

Gia□y chứng nhận đã chữa trị cúm Influencer. 

Lớp ３  To□  １  Họ Tên em bé・Học sinh  Isesaki Hanako   

１  Đã chữa trị tại bệnh viện：  〇 〇   Khoa nhi đo□ng 

２  Ngày cha□n khám：Reiwa Năm  ２  Tháng １ ２  Ngày ７   （Ke□ t quả：Loại A  Loại B  Không rõ loại） 

※ Xin đánh vòng 〇 vào một trong các ke□ t quả ở trên. 

３  Ngày đi học lại：Reiwa Năm ２  Tháng  １ ２  Ngày  ７   

（Đe□  đạt đủ đie□u kiện được đi học lại, phải đạt đủ hai đie□u kiện 1 và 2 được qui định cho thời gian nghı̉ học） 

※ Xin ghi「Ngày phát bệnh」và「Ngày he□ t bị so□ t」vào mục dưới đây. 

 

Tiêu chua□n thời gian nghı̉ học 

１  Ngày ba□ t đa□u bị so□ t khi phát bệnh（Ngày phát bệnh）thı̀ không được tı́nh, xin tı́nh từ ngày tie□p 

sau đó cho đe□n 5 ngày. ⇒ Ngày phát bệnh：Tháng １ ２  Ngày ７   

２  Ngày he□ t bị so□ t thı̀ không tı́nh, nên được tı́nh từ ngày sau đó đe□n 2 ngày.（Em bé nhỏ được tı́nh 

đe□n 3 ngày） ⇒ Ngày he□ t so□ t：Tháng  １ ２  Ngày ９   

Những đie□u đã ghi trên là đúng với sự thật. 

Reiwa  Năm  ２  Tháng  １ ２  ngày １ ４   

 Họ tên Phụ huynh    Isesaki Hanao  Da□u  

＜Qui định thời gian cho nghỉ học＞ 

「Cho hết thời gian sau khi phát bệnh đã qua 5 ngày, đồng thời đã hết sốt được 2 ngày (đối với em bé nhỏ thì 3 ngày). 

Mẫu ghi chép 



(様式１ ベトナム語) 
Reiwa   Năm   Tháng    Ngày   

           

Kı́nh gởi phụ huynh 

Thông báo việc cho con em của ông bà nghı̉ học vı̀ bệnh cúm Influencer 

 

Trường     Isesaki 

Hiệu trưởng       

                                  

Con của ông bà, vı̀ bị cúm Influencer, vı̀ vậy đe□  không cho lây nhie□m sang người khác, và bảo vệ an toàn cho nhà trường, 

nên sẽ được cho nghı̉ học trong một thời gian. Tiêu chua□n thời gian cho nghı̉ học được ghi dưới đây. 

 

 

 

 

 

Ne□u ke□ t quả cha□n khám là bị cúm Influencer, phải chửa trị và được nghı̉ ngơi đa□y đủ, sau khi khỏi ha□n mới được đi học  

lại.Khi đi lọc lại, phải được xác nhận của bác sı̃, và phụ huynh phải ghi chép vào「bản báo cáo ke□ t quả đã chữa trị  

Influencer」và giao nộp cho nhà trường.(Nếu chưa quá 5 ngày nhưng đã được chữa khỏi và đã bình phục, có thể đi học 

lại thì cần giấy chứng nhận đã chữa trị của Bác sĩ) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Kı́nh gởi tha□y hiệu trưởng                         Pha□n phụ huynh ghi chép  

Kı́nh gởi tha□y hiệu trưở 

Gia□y chứng nhận đã chữa trị cúm Influencer. 

Lớp   To□   Họ Tên em bé・Học sinh           

１  Đã chữa trị tại bệnh viện：          Khoa nhi đo□ng 

２  Ngày cha□n khám：Reiwa Năm    Tháng     Ngày   （Ke□ t quả：Loại A  Loại B  Không rõ loại） 

※ Xin đánh vòng 〇 vào một trong các ke□ t quả ở trên. 

３  Ngày đi học lại：Reiwa Năm   Tháng     Ngày       

（Đe□  đạt đủ đie□u kiện được đi học lại, phải đạt đủ hai đie□u kiện 1 và 2 được qui định cho thời gian nghı̉ học） 

※ Xin ghi「Ngày phát bệnh」và「Ngày he□ t bị so□ t」vào mục dưới đây. 

 

Tiêu chua□n thời gian nghı̉ học 

１  Ngày ba□ t đa□u bị so□ t khi phát bệnh（Ngày phát bệnh）thı̀ không được tı́nh, xin tı́nh từ ngày tie□p 

sau đó cho đe□n 5 ngày. ⇒ Ngày phát bệnh：Tháng    Ngày    

２  Ngày he□ t bị so□ t thı̀ không tı́nh, nên được tı́nh từ ngày sau đó đe□n 2 ngày.（Em bé nhỏ được tı́nh 

đe□n 3 ngày） ⇒ Ngày he□ t so□ t：Tháng     Ngày    

Những đie□u đã ghi trên là đúng với sự thật. 

Reiwa  Năm    Tháng     ngày     

 Họ tên Phụ huynh            Da□u  

＜Qui định thời gian cho nghỉ học＞ 

「Cho hết thời gian sau khi phát bệnh đã qua 5 ngày, đồng thời đã hết sốt được 2 ngày (đối với em bé nhỏ thì 3 ngày). 


